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I- MỤC ĐÍCH:

· Quy định này được xây dựng nhằm mục đích giúp cho cán bộ kỹ thuật vận hành sử dụng và duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị một cách có hiệu quả, chính xác theo quy trình sử dụng.

· Đối tượng sử dụng là các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành.

II- PHẠM VI ÁP DỤNG:

· Áp dụng cho máy đo sâu hồi âm Bathy – 500MF (cũng áp dụng cho Bathy – 500DF) của Phòng TNTĐQG về Động lực học sông biển.

III. CÁC BƯỚC VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG
1.1 Máy Bathy- 500MF(DF) được điều khiển bằng cách sử dụng 16 phím của bàn phím như dưới đây:
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1.2  Bật / Tắt

ấn cùng một lúc hai phím PWR và ENTER sẽ bật máy Bathy – 500MF; lặp lại quy trình ấn hai phím đó để tắt máy.
1.3 Các chức năng của bàn phím

Các phần sau thể hiện chức năng chi tiết của mỗi phím và hiển thị cho mỗi chức năng.

1.3.1. Phím DATA
      Ân phím DATA sẽ hiển thị trang trạng thái như nêu dưới đây
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Trang này tóm tắt cho người sử dụng : Ngày tháng, thời gian, vị trí (nếu dữ liệu GPS hiện hữu), chuông báo độ nông sâu (nếu kích hoạt) và độ sâu được thể hiện.


Ấn phím DATA lần thứ hai sẽ hiển thị trang thứ hai đối với phím này, cho phép người sử dụng thiết lập thời gian và ngày tháng. Trang này được thể hiện như dưới đây
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Để thiết lập tháng (nếu con trỏ ở dưới mức chỉ định tháng), sử dụng phím INCREMENT & DECREMENT để thay đổi tháng. Để di chuyển từ tháng sang ngày, năm, ấn phím DATA như yêu cầu. Mỗi lần sử dụng một trong hai phím trên sẽ làm thay đổi giá trị. Thời gian được thiết lập theo cùng một phương thức, sử dụng phím DATA để dich chuyển con trỏ. Để chấp nhận tất cả các giá trị, có thể vừ ấn phím ENTER hoắc đợi cho đến khi thiết bị trở lại trang hiển thị trạng thái ( sau khoảng 10 giây)

1.3.2. Phím DEPTH (độ sâu)


Ân phím DEPTH sẽ gọi trang màn hình về độ sâu định dạng cỡ lớn như hiển thị dưới đây. Trang hiển thị này nếu được giớ hạn tới tham số độ sâu, sẽ làm cho bạn có thể đo được độ độ sâu mong muốn


[image: image4] 1.3.3. Phím FEET / MTRS (đơn vị đo chiều dài hệ Anh, mét)

Ân phím này sẽ làm thay đổi dạng thể hiện biểu mẫu, hiển thị số và dữ liệu giữa đơn vị feet và mét

1.3.4. Phím RANGE (phạm vi)


Người sử dụng ấn phím RANGE một lần để xem phạm vi mà thiết bị hiện đang được thiết lập. Nếu muốn thay đổi phạm vi đo sâu, sử dụng các phím INCREMENT & DECREMENT để đi qua các phạm vi về độ sâu đang có sẵn. Màn hiển thị phạm vi như dưới đây thể hiện phạm vi tối đa ( đơn vị feet)


Để xác nhận các phạm vi mới(sau khi thay đổi sử dụng các phím INCREMENT & DECREMENT), hoặc phím ENTER hoặc đợi cho đến khi thiết bị trở về màn hiển thị trước.

            Ấn phím RANGE lần thứ hai sẽ gọi hiển thị trang thứ hai đối với phím này, màn hình hiển thị như sau

Các phím INCREMENT & DECREMENT được sử dụng để đi qua các giai đoạn khác nhau. Lựa chọn một giai đoạn mới bằng cách ấn phím ENTER hoặc đợi cho đến khi thiết bị trở về trang trước đó. Dưới đây là danh sách các khoảng độ sâu có thể đặt trước khi tiến hành đo sâu.
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1.3.5. Phím GAIN


Ân phím GAIN một lần sẽ cho phép người sử dụng quan sát mức đạt trước đó. Sử dụng các phím INCREMENT & DECREMENT, người sử dụng có thể thay đổi các chế độ thiết lập theo mong muốn và xác nhận các giá trị đó bằng cách ấn phím ENTER . Các phím INCREMENT & DECREMENT thay đổi các bước đạt được là 6db trong khi đó màn hình hiển thị (như nêu dưới đây) được lập tuyến tính theo biểu dạng cột. Gía trị số ở bên phải của biểu đồ dạng cột thể hiện phần trăm tổng giá trị đạt được khi sử dụng. Tăng 100% giá trị trước đó sẽ thiết lập thiết bị trong trạng thái Auto-gain


 
Ấn phím GAIN lần nữa sẽ làm biến mất giá trị thiết lập của giá trị thời gian thay đổi (TVG) như nêu dưới đây. TVG có thể được thay đổi bằng cách sử dụng các phím INCREMENT & DECREMENT

Khi ấn phím ENTER , các giá trị mới sẽ được chấp nhận và thiết bị trở lại màn hình trước đó.

1.3.6. Phím SV (tốc độ âm) 


Ân phím SV sẽ gọi trang hiển thị như dưới đây. Màn hiển thị thông báo tốc độ âm thanh hiện sử dụng. Gía trị hiển thị sẽ ở đơn vị feet hoặc mét tuỳ thuộc vào thước chia độ được lựa chọn bằng các phím FEET / MTRS


Khi màn hình hiển thị có trang trên, người sử dụng có thể thay đổi tốc độ âm thanh sử dụng phím INCREMENT & DECREMENT. Gía trị này có thể được điều chỉnh từ 4600 đến 5200 feet/giây (1393 đến 1590 met/giây). Khi giá trị mong muốn được hiển thị, người sử dụng ấn phím ENTER hoặc đợi cho đến khi thiết bị trở lại trang trước.
Người sử dụng có thể xác định tốc độ âm thanh thích hợp cho khảo sát đặc biệt bằng cách sử dụng 3 phương pháp :

a) Đạt được tốc độ âm thanh từ một đồng hồ đo vận tốc âm thanh

b) Thực hiện một quy trình “ BAR- CHECK” (kiểm tra đơn vị áp suất – bar) sử dụng Bathy- 500MF. Để hoàn thành việc này, một tấm (thanh) được đặt ở một độ sâu dưới mặt máy biến năng. Người sử dụng sau đó làm thay đổi tốc độ âm thanh cho đến khi độ sâu chính xác được hiển thị trên trang hiển thị độ sâu ( và dĩ nhiên ở dạng cột). Tại điểm thoả thuận đó, giá trị tốc độ âm thanh sẽ phải chính xác cho khu vực và thời gian khảo sát đặc biệt. Thực tế máy Bathy- 500MF có một đồng hồ đo vận tốc âm thanh được lắp bên trong.
c) Bằng cách dự đoán tốc độ âm thanh có xem xét đến độ mặn và nhiệt độ của khu vực và thời gian khảo sát đặc biệt, phụ lục A trong sách hướng dẫn cung cấp một ma trận của các giá trị tốc độ âm thanh để kết hợp độ mặn và nhiệt độ

1.3.7. Phím GATE (cổng)


Ấn phím GATE một lần cho phép người sử dụng quan sát xem liệu chức năng cổng có tắt không, có được mặc định ở chế độ tự động hoặc bằng tay hay không. Các trang màn hình biểu thị hai chế độ như đã nêu dưới đây



Khi chức năng cổng tắt, sự trở về của âm thanh (từ đáy hoặc các phần khác) sẽ được số hóa và hiển thị là độ sâu. Trong trạng thái tự động, một cổng tự thích ứng sẽ được thiết lập dựa vào thuật toán. Phương thức này theo dõi phần đáy theo kỹ thuật số. Người sử dụng lựa chọn màn hình OFF, Auto & Manual bằng cách ấn phím GATE.

Phương thức Manualđược sử dụng khi các điều kiện lý sinh gây ra một “đáy giả” trong cột nước. Trong trường hợp đó, người sử dụng có thể điều chỉnh Bathy- 500MF để số hoá giá trị âm thanh hồi quy dưới độ sâu đó.


Khi đang ở trạng thái Manual, người sử dụng có thể thay đổi độ sâu của đáy giả thông qua các phím INCREMENT & DECREMENT. Ân phím ENTER để xác nhận giá trị đó. 

1.3.8. Phím CHART 


Ân  CHART một lần sẽ gọi trang đầu của màn hình hiển thị phím CHART. Như hiển thị dưới đây, trang này thể hiện trạng thái bật hoặc tắt của chế độ ghi (in) biểu đồ. Người sử dụng bật hoặc tắt chế độ in biểu đồ bằng cách sử dụng các phím  INCREMENT & DECREMENT 



Ân phím CHART hai lần sẽ làm dịch chuyển sang trang màn hình thứ hai của phím CHART, biểu thị tốc độ biểu đồ được thiết lập ở mức chậm hoặc nhanh. Các phím INCREMENT & DECREMENT chốt lại giữa hai tốc độ. Màn hình cho tốc độ chậm được thể hiện như dưới đây:


Ấn phím CHART  một lần nữa làm dịch chuyển màn hình hiển thị sang màn hình thứ 3 như nêu dưới đây. Người sử dụng có thể lựa chọn giữa các chế độ đèn biểu đồ tắt, đèn yếu hoặc đèn sáng bằng các phím INCREMENT & DECREMENT. Trạng thái đèn OFF được thể hiện dưới đây:


Trang hiển thị thứ 4 của phím CHART, có được bằng cách ấn lại một lần nữa phím CHART, cho phép người sử dụng thay đổi độ tương phản của máy in nhiệt. Một trang hiển thị điển hình, biểu thị độ tương phản thấp như nêu dưới đây. Các chế độ thiết lập khác là Med (trung bình) và Hi (cao)


Trang hiển thị thứ 5 và cuối cùng của phím CHART được sử dụng để tái lập đồng hồ giấy ( % của phần giấy còn lại) khi người sử dụng thay cuộn giấy in biểu đồ. Để tái thiết lập đồng hồ, người sử dụng ấn phím INCREMENT & DECREMENT để loại bỏ chữ “NO” ra khỏi trang “ CHART RESET” và thay thế bằng chữ “YES”; sau đó ấn phím ENTER.
1.3.9. Phím ALARM


Bathy- 500MK cho phép người sử dụng thiết lập một chuông báo cho các giới hạn nông sâu. Trong điều kiện chuông báo, chuông báo sẽ kêu lên và ALM S , ALM D sẽ hiển thị trên trang trạng thái (xem màn hiển thị phím DATA).

Người sử dụng ấn phím ALARM một lần nữa để xem màn hình đầu tiên của phím này. Nếu OFF hiển thị, tất cả các chuông báo đều ở chế độ tắt. Để bật chế độ chuông báo, người sử dụng ấn lại một lần nữa phím ALARM và tiếp tục dịch chuyển để thiết lập các giá trị chuông báo nông sâu như đã nêu trên.



Người sử dụng án phím Alarm hai lần để xem giá trị giá trị lựa chọn trong tường hợp nước nông. Tương tự như với cac tham số khác, các phím INCREMENT & DECREMENT được sử dụng để thay đổi giá trị này. Một màn hình hiển thị điển hình cho trang màn hình này được nêu dưới đây:


Sau khi ấn phím ALARM lần thứ 3, giới hạn chuông báo sâu được hiển thị và có thể được thay đổi theo cùng một phương cách như là đối với giới hạn chuông báo nông. Trang màn hình của chuông báo sâu được nêu dưới đây. Ân ENTER để xác nhận tất cả các giá trị.


 1.3.10. Phím MARK 


Ân phím MARK tạo ra một đường thẳng đứng cố định sẽ được in trên biểu; ấn và giữ phím này (3 giây hoặc lâu hơn) sẽ in độ sâu, vị trí và các tham số quan trọng khác dọc theo đường thẳng đứng. Trang dưới đây sẽ in một bản ghi mẫu cùng với chú thích. Chú thích này bổ xung cho các chú thích khác đã được in theo trình tự trên biểu

( copy biểu đồ đo sâu vào đây để minh hoạ)

1.3.11. Phím OFFSET 

Chức năng này cho phép người sử dụng bồi hoàn cho bản phác thảo con tàu, thuỷ triều,vv…hoặc cho những chênh lệch về độ sâu của bộ chuyển đổi và tham khảo mực nước. Gía trị bù sẽ là giá trị tổng cộng của tất cả các thành phần mà người sử dụng muốn tính đến trong một cuộc khảo sát đặc biệt. Một giá trị từ 0 đến + 30 trong hàng chục feet phải được truy nhập thông qua các phím INCREMENT & DECREMENT và sau đó xác nhận các giá trị đó bằng cách ấn ENTER. Sau khi người sử dụng ấn phím OFFSET lần đầu, màn hình hiển thị với định dạng dưới đây:

1.3.12.Phím COM


Các chức năng phối hợp với phím COM cho phép người sử dụng lựa chọn các dữ liệu định dạng số đầu ra. Sau khi ấn phím COM, một trong các định dạng đầu ra nêu dưới đây sẽ hiển thị  ; để thay đổi định dạng, sử dụng phím INCREMENT & DECREMENT để lựa chọn giữa 5 loại định dạng dưới đây; sau đó ấn ENTER để xác nhận định dạng mong muốn.                   

 


Dữ liệu đầu ra sẽ là định dạng ODOM et ; xem thêm phần 2.6 trong manual book để biết thêm chi tiết về định dạng này và các định dạng khac dưới đây.

Dữ liệu đầu ra sẽ là định dạng ODOM  dt 

                                                          Dữ liệu đầu ra sẽ là định dạng MPC dt







Dữ liệu đầu ra sẽ là định dạng NME dbs






( độ sâu dưới bề mặt)
                                                         
Dữ liệu đầu ra sẽ là định dạng NMEA 0183 dbt

                                                            ( độ sâu dưới bộ chuyển đổi)

                                                        Dữ liệu đầu ra sẽ là định dạng DESCO 25 
Ấn phím COM lần thứ 2 sẽ làm hiển thị trang menu I/0 BAUD như nêu dưới đây. Người sử dụng có thể lựa chọn 4800 hoặc 9600 bằng các phím INCREMENT & DECREMENT , sau đó ấn ENTER để xác nhận giá trị (ghi nhớ rằng tốc độ baud của dữ liệu vào, nếu có, phải thích hợp với tốc độ baud của dữ liệu đầu ra đã lựa chọn).

PHẦN 2
BẢO HÀNH BATHY – 500MF

2.1. Tổng quát


Thiết bị Bathy-500MF bao gồm các mô đun chức năng riêng lẻ để cung cấp cho xác xuất cao nhất trong phạm vi sửa chữa vì thế làm giảm thời gian chờ đợi của máy. Không cần phải điều chỉnh bên trong hoặc đo kích cỡ các mô đun chức năng, vì thế máy ghi có thể được sử dụng mà không cần phải hiểu sâu về các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị kiểm tra đặc biệt. Phần dưới đây cung cấp một danh sách các mô dun chức năng, các hạng mục phần cứng và các loại cáp cần đến trong trường hợp máy ghi của bạn bị hỏng.

2.2.Tổng quan về chức năng.


Tám bảng mạch in (các mô dun chức năng) cùng với đầu in cảm ứng nhiệt và động cơ bậc bao gồm các phần chủ chốt của máy Bathy-500MF .Tổng quan kỹ thuật của mỗi bảng mạch in điện tử được nêu dưới đây.

2.2.1. Nguồn điện


Mô đun nguồn điện của Bathy-500MF thực hiện chức năng chuyển đổi điện áp dòng AC hoặc điện áp thấp dòng DC sang dòng DC 24V được điều chỉnh để đáp ứng cho các mô đun chức năng khác. Các mức điện áp khác (ví dụ + 5v DC) cần cho các mô dun khác được phát ra từ mỗi bảng lắp ráp đó. Đèn báo BITE (đèn LED màu xanh) đặt tại bảng mạch in của nguồn cung cấp điện xác minh quá trình hoạt động thích hợp của cụm lắp ráp này, vì thế điện áp 24v DC thích hợp cho các mô dun khác.

2.2.2.  Bảng mạch in của phím / màn hiển thị.

Bảng mạch in của phím / màn hiển thị sử dụng cho giao diện chuyển tiếp từ bảng mạch in của CPU sang màn hiển thị tinh thể lỏng và bàn phím. Những lần ấn phím được bảng mạch in của CUP chuyển tới các lời nhắn theo kỹ thuật số, bảng mạch này đối chiếu dữ liệu hai chiều từ các mô dun chức năng khác và giao tiếp với người sử dụng thông qua màn hiển thị phía trước.

2.2.3.Bảng mạch in của CPU


Bảng mạch in của bộ vi xử lý trung tâm (CPU) cung cấp kết cấu bus để giao tiếp với các bảng mạch in khac. Cụm lắp ráp này chứa các chương trình phần mềm kết hợp với giao diện điều hành của người sử dụng. Cụm lắp ráp bao gồm đồng hồ hệ thống thời gian thực xem xét đến tất cả các dữ liệu đối với thời gian thực tế và ngày; đồng thời bảng mạch in chứa một bộ nhớ điện tử có thể xoá được (EEPROM), trong đó lưu giữ các tham số quan trọng khi tắt nguồn điện thiết bị. Một ắc quy có tuổi thọ cao Lithium được cung cấp để duy trì chức năng đồng hồ thời gian thực.
2.2.4. Bảng mạch in của phần in / truyền động.


Bảng mạch in của phần in / truyền động phối hợp điều chỉnh thời gian của động cơ bậc, động cơ này điều khiển sự dịch chuyển đồng bộ của trục lăn của đầu in và trục giấy. Đồng thời dữ liệu đáy nước dưới dạng số từ bộ bảng mạch in của bộ thu phát được biến đổi thành các tín hiệu truyền động tương thích với đầu in nhiệt. Hơn nữa, khi tiếp nối với bộ phận lắp ráp phụ, bộ cảm biến giấy, bảng mạch in của phần in / truyền động đóng vai trò như là một bộ kiểm tra sự có mặt của giấy, dừng in nếu máy ghi hết giấy. Nếu in không có giấy sẽ làm hại đến đầu in
2.2.5. Bảng mạch in của bộ thu phát


Khi phối hợp quy trình tín hiệu kỹ thuật số theo trạng thái kỹ thuật, bảng mạch in của bộ thu phát sử dụng một bộ gồm ba bộ vi sử lý, vận hành song song, để cung cấp phạm vi động lực rộng lớn và hoạt động với mức tiếng ồn thấp. Khả năng của cả hai giá trị đạt được theo phương pháp cũ và phương pháp thời gian thay đổi đều được lắp ráp sẵn trong kết cấu thiết kế của bộ thu phát. Mỗi loại giá trị đạt được của chức năng được người sử dụng kiểm soát thông qua bàn phím ( được sử dụng bằng tay) hoặc tự động (nếu người sử dụng lựa chọn phương pháp này). Kiểm soát theo kỹ thuật số của hình thức các xung truyền tin và bộ điều khiển đa tần có thể lựa chọn cung cấp nguồn âm thanh thích hợp cho điều khiển độ sâu của máy Bathy-500MF.
2.2.6. Bảng mạch in I/O dữ liệu.


I/O dữ liệu có hai chức năng chính :

1) Xác nhận dữ liệu về vị trí địa lý từ một máy thu GPS hoặc chú thích bên ngoài từ một máy tính cá nhân;

2) Cung cấp dữ liệu về độ sâu RS-232 hoặc 422 theo định dạng tiêu chuẩn công nghiệp. I/O dữ kiệu bao gồm một bộ vi sử lý riêng biệt để định dạng dữ liệu đầu ra; kiến trúc đó cho phép cập nhật thông tin trong tương lai nếu các tiêu chuẩn về dữ liệu được sửa đổi.
2.3. Biểu đồ chẩn đoán.


(Xem phụ lục B trong Manual Book  để biết thêm các đặc tính tự kiểm tra) 

	Dấu hiệu
	Kiểm tra và thực hiện

	Thiết bị không khởi động
	1) Kiểm tra cầu chì; thay thế nếu cầu chì bị hỏng           

 2) Sử dụng công tắc ON/OFF trên bảng mạch in của nguồn điện để khởi động máy; nếu ấn phím này và bật nguồn điện của thiết bị  mà tb vần không khởi động thì thay thế bảng mạch in của bàn phím/ màn hiển thị. Nếu vẫn không được thì thay thế bảng mạch  in của nguồn điện.

	Các chức năng LCD
	

	Biểu đồ không hiển thị    
	1) Nếu biểu đồ dịch chuyển (nhưng không in), thay thế đầu in.

2) Nếu biểu đồ không dịch chuyển, thay thế bảng mạch in của in / truyền động hoặc động cơ bậc

	Không hiển thị hoặc ghi lại độ sâu (các chức            năng khác đều bình thường)
	1) Kiểm tra phần nối của bộ chuyển đổi

 2) Thay thế bảng mạch in của bộ chuyển đổi

	Không có dữ liệu GPS                Hoặc dữ liệu đầu ra về độ sâu
	1) Kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị ngoại vi
2)  Thay thế bảng mạch in của I/O dữ liệu


             2.4. Bảo dưỡng máy Bathy- 500MF

2.4.1. Chăm sóc đầu in


Thiết bị Bathy – 500MF sử dụng một đầu in cảm ứng nhiệt có màng mỏng và tuổi thọ cao. Khi thiết bị vẫn còn tốt, cần phải lưu ý chăm sóc cho đầu in để tránh cát và các chất khác tiếp xúc với bề mặt của đầu in. Nếu bên trong khoang chứa bị nhiễm bẩn, ngay lập tức phải dừng hoạt động ; nâng cụm lắp ráp đầu in bằng cách sử dụng khuỷu nâng, tháo giấy ra và sử dụng khí khô để loại bỏ các phần tử đó ra khỏi đầu in và bề mặt giấy đi qua. Không bao giừo làm sạch bề mặt đầu in bằng các vật chất khác ngoại trừ giẻ lau bằng vải bông đã được làm ẩm bằng cồn isopropyl. Không sử dụng các chất dung môi khác
2.4.2. Trục lăn của đầu in


Cần phải duy trì tình trạng sạch sẽ của trục lăn của đầu in, luôn luôn nâng cao đầu in bằng khuỷu nâng. Sử dụng một miếng giẻ lau bằng vải bông để làm sạch trục lăn. Nếu cần sử dụng một chất dung môi, chỉ được phép sử dụng cồn isopropyl. Không sử dụng các chất dung môi khác. Trục lăn được làm bằng cao su tổng hợp và sẽ bị hư hại nếu các bạn không tuân theo quy định này
2.4.3. Các bộ phận cơ khí có thể thay thế

              - Miếng đệm ở cửa P/N PO1003

              - Cái móc P/N PO1005

              - Cửa sổ hiển thị P/N PO1528

              - Mép vát P/N PO11526

              - Đề can dạng màn chắn P/N PO1507
              - Chân giảm xung bằng cao su P/N PO1031

              - Tay sách P/N PO1001

              - Miếng đệm vỏ P/N PO1550

              - Cửa sổ nhìn biểu đồ P/N PO1042
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1/ Bật máy

Ấn cùng lúc hai phím PWR và ENTER để bật máy

2/ Đặt đơn vị đo sâu
Ấn phím FEET/MTRS để thay đổi đơn vị đo từ FEET sang MTRS (mét)

3/ Đặt thời gian đo, chuông báo tín hiệu độ sâu
Ấn phím DATA, các tham số Ngày, tháng, thời gian, vị trí (toạ độ), chuông báo độ sâu hiện trên màn hình.

Ấn phím DATA lần thứ hai cho phép thiết lập thời gian thực đo

4/ Đặt khoảng độ sâu tới hạn cần đo

Ấn phím RANGE, sau đó ấn phím chỉ mũi tên lên hoặc xuống để điều chỉnh phạm vi đo sâu cho phù hợp, cuối cùng ấn ENTER để chấp nhận phạm vi đo sâu vừa đặt

5/ Đặt mức tín hiệu phù hợp cho việc ghi biểu đồ 

Khi tín hiệu ghi được trên biểu đồ bị mờ nhạt, đường đáy sông không rõ nét thì ấn phím GAIN, sau đó ấn phím chỉ mũi tên lên hoặc xuống để điều chỉnh mức tín hiệu, cuối cùng ấn phím ENTER để xác nhận 

6/ Đặt tốc độ truyền âm trong nước

Ấn phím SV để lựa chọn tốc độ âm trong khoảng từ 1393 m/s đến 1590 m/s, khi giá trị mong muốn được hiển thị, ấn phím ENTER
Trường hợp đo ở vùng nước mặn nên tham khảo phụ lục A trong sách hướng dẫn để biết giá trị tốc độ âm thanh tương ứng với nhiệt độ và độ mặn tại khu vực khảo sát

7/ Ghi biểu đồ

Ấn CHART, khi màn hình hiện lên chữ CHART  PRINT  OFF(ON), ấn phím chỉ mũi tên lên ( xuống) rồi ấn phím ENTER, máy hồi âm bắt đầu ghi số liệu lên biêu đồ.

Ấn CHART lần hai, màn hình hiện lên chữ CHART SPEED SLOW, ấn phím chỉ mũi tên lên (xuống) để thay đổi tốc độ biểu đồ ( giãn ra hoặc co lại)
Ấn CHART lần ba để lựa chọn chế độ đèn biểu đồ tắt, bật- sử dụng phím mũi tên  và phím ENTER để xác nhận lựa chọn của bạn

8/ Đặt mức báo giới hạn nông sâu

Ấn phím ALARM  xem màn hình đầu tiên, bật chế độ chuông báo (ON). 

Ấn phím ALARM hai lần để đặt giá trị lựa chọn trong thường hợp nước nông, sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống để thay đổi giá trị này

 Ấn phím ALARM lần thứ ba để đặt giá trị lựa chọn cho giướ hạn chuông báo sâu, cách làm tương tự như đặt chuông báo nông

9/ Đánh dấu vị trí đo sâu hồi âm

Ấn phím MARK và giữ yên trong khoang 3 giây, máy sẽ ghi chú trên biểu đồ thời gian, độ sâu, toạ độ điểm đánh dấu

10/ Bù giá trị độ sâu của bộ chuyển đổi hoặc mực nước triều lên xuống.

Ấn phím OFFSET, sử dụng phím mũi tên  và phím ENTER để xác nhận lựa chọn của bạn 

11/ Lựa chọn các dữ liệu định dạng số đầu ra

Ấn phím COM, sử dụng phím mũi tên lên xuống và phím ENTER để xác nhận lựa chọn của bạn 

 12, Tắt máy

Ấn cùng lúc hai phím PWR và ENTER
RANGE





GAIN





CHART





PWR








DEPTH





SV





MARK





OFFSET





DATA











GATE





^





ALARM





RANGE





COM





ENTER





00:01


N 29.54.6710


W 90.03.4272


ALMD    88.8 FT





SET TIME & DATE





00:01


|| 











FEET





88.8





METERS





19.91








RANGE





480 FT





PHASE





0-120 FT





  Danh sách phạm vi                                   Danh sách giai đoạn





0- 15 FT         0- 5 mét                     P1 = 0- 120 FT               0- 40 mét


0- 30               0- 10 mét                  P2 =  60- 180                20- 60 mét


0- 60               0-  20 mét                 P3 = 120- 240               40- 80 mét


0- 120             0- 40 mét                  P4 = 180- 300               60- 100 mét


0- 240             0- 80 mét                  P5 = 240- 360               80- 120 mét


0- 480             0- 160 mét                P6 = 300- 420               100- 140 mét


                                                        P7 = 360- 480                120- 160 mét 


                                                        Tự động                          Tự động                      
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4800 F/S





GATE
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AUTO





CHART


PRINT
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CHART


PRINT


ON





CHART


SPEED


SLOW





CHART


LAMP


OFF





CHART


CONTRAST


LO





ALARM


ON





ALARM


SHALLOW


15.0 FT





ALARM


DEPTH


225.0 FT





OFFSET





120.0 FT





COM


FORMAT


ODOM dt








COM


FORMAT


ODOM et








COM


FORMAT


PMC dt








COM


FORMAT


NMEA dbs








COM


FORMAT


NMEA dbs








COM


I/O BAUD


9600








TẤM TRUNG TÂM





                                                                   MÓC KHOÁ





























                                                               


                                                                   


                                                                         Phim


                                                                                         Bấm   














     Cửa sổ ngắm P/N PO1042





Cửa sổ hiển thị P/N PO1528





               Mô đun biểu đồ


               (có bảng mạch in bên trong)
































                   Nguồn điện P/N PO1200      


                                                          


                                            Nguồn n    nnn












































…………………………cuộn giấy vẽ biểu đồ


P/N PO1200 …………………………………………………………………………………………………………………





Các lò xo kéo căng của đầu in P/N PO1393 số lượng 3 chiếc


(Được gắn vào mặt dưới của cụm lắp ráp)





Đầu in cảm biến nhiệt P/N PO1000


(Bên dưới tấm nắp)





Lò xo khớp ly hợp bên trong đầu cuồn giấy P/N PO 1196


Lò xo khớp ly hợp bên ngoài đầu cuốn giấy P/N PO 1199





Lò xo khớp ly hợp bên trong


Cuối nguồn cung cấp P/N PO 1197


Lò xo khớp ly hợp bên ngoài 


Cuối nguồn cung cấp P/N PO 1198





……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..











………………………………….





Lò xo cửa nạp giấy








Khuỷu


Nâng đầu in


P/N


PO1221





Trục giấy P/N PO1194, số lượng 2





Cửa nạp giấy, số lượng 2 (P/N PO1192)





Trục bản lề





Cuốn giấy lên (một phần của bộ trục cuốn giấy vẽ biểu đồ P/N PO1200





Dây đai, puly trục cung cấp giấy P/N PO1396





Dây đai, puly đai truyền cuốn giấy


P/N PO 1397





Dây đai, puly trục lăn đầu in P/N PO1395





                                             


                                          Trục lăn của đầu in


                                           P/N PO1034  


























                                   Động cơ bậc 


                                   P/N PO 11481   





P/N PO1190


Bàn phím





P/N PO1190


Bàn phím





P/N PO1533


Bảng mach in đèn sau





J1





Bảng mạch in của màn hiển thị





J2





P/N PO1080 nguồn điện





P/N PO1272





P/N PO1271





Bảng mạch in của đèn


P/N PO1475





J1





J2





J3





J7





J8





J9





P/N PO1254


Cáp





P/N PO 1252 


Cáp





P/N PO1255, Cáp





Bộ tiếp nối chuyển đổi





P/N PO 1253


Cáp





J1





J6





J1





J3





J4





P/N PO1609 Cổng máy tính nối với cáp





P/NPO 1274 Dấu cố định nối tới dây cáp CPU





P/N PO1256


Nối tới cáp của bảng mạch in


I/O dữ liệu





J1





Đèn





To J1 (P/N PO 1234), nối tới đầu in A





To J2 (P/N PO 1235), nối tới đầu in B





J5





J1





J4





J2





J3





P/N PO 1254, Cáp nối từ bảng mạch in của phần in/truyền động tới bảng mạch in của CPU





Cáp nối tới bảng mạch in của bộ cảm biến giấy 


P/N PO 1275





Bảng mạch in của bộ cảm biến giấy


P/N PO 1195





P/N PO 1256 (Cáp nói từ CPU TỚI BẢNG MẠCH IN CỦA I/ O dữ liệu





J2





Cáp P/N PO1259





J1





P/N PO 1090 Bảng mạch in của I/ O dữ liệu





P/N PO 1600, bảng mạch in CPU





P/N PO 1100 bảng mạch in của bộ thu phát





Tấm phía sau của mô đun biểu đồ





............................................................................





Phía sau khoang chứa





Bảng phím





Cáp dòng điện DC ( Có các kẹp ắc quy P/N PO1182





Cáp dòng điện AC, có ổ cắm AC của Mỹ


P/N PO 1183








